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	ĐỀ ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG 2013
MÔN: SINH HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

……..*****………….


Câu 1: (2 điểm)

a. Cây xanh đã thích ứng như thế nào giúp giảm bớt sự mất nước do quá trình thoát hơi nước?

b. Nốt sần của rễ cây họ đậu phát triển như thế nào?

Câu 2: ( 2 điểm)
a. Quang hợp và năng suất cây trồng chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của dinh dưỡng khoáng dựa trên các cơ sở nào?

b. Sự trao đổi chất crassulic ở thực vật là gì?

c. Nêu các phương pháp bảo quản để giảm cường độ hô hấp tới mức tối thiểu? Nêu đối tượng cho từng phương pháp?

Câu 3: ( 2 điểm)

a. Nêu nơi sản sinh và vai trò của brassinosteroid?

b. Một cây ngày ngắn có thời gian chiếu sáng tới hạn là 9 giờ. Trong những điều kiện sau, điều kiện nào làm chúng ra hoa và ngược lại? Giải thích ngắn gọn?

                      b1. 8h sáng / 10h tối / 2h sáng / 4 h tối
                      b2. 6h sáng / che tối / 6h sáng /12h tối
                      b3. 8,5h sáng / 15,5h tối (có chiếu sáng ngắt quãng)
                      b4. 9h sáng / 15h tối
Câu 4: ( 2điểm)

a. Cây bồ công anh tạo hạt bằng sinh sản vô tính như thế nào?

b. Nêu cơ sở của việc sử dụng phytohoocmon ngoại sinh tạo quả không hạt? 

Có những loại quả không hạt nào trong tự nhiên? Nêu nguyên nhân hình thành quả không hạt  trong tự nhiên?

Câu 5: ( 2 điểm)

a. Phân biệt hướng động và ứng động.

Thực vật còn có hình thức tự vệ nào khác các hình thức vận động cảm ứng trên không? Chứng minh ý kiến của mình.

b. Phương pháp cắt lát và nhuộm mẫu thực vật?

Câu 6: (2 điểm)

a. Vai trò HCl và sự tạo thành HCl ở dạ dày?

b. Có hiện tượng 1 số trường hợp, một số người khi bị ngã xuống nước nếu phát hiện kịp thời cứu lên vẫn còn sống thì hầu hết bị mắc chứng bệnh hay quên. Hãy giải thích hiện tượng trên?

Câu 7: (2 điểm)

a. Trong máu người và động vật hồng cầu sinh ra và phá huỷ như thế nào?
b. Giải thích hiện tượng vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh?

Câu 8: (2 điểm)

Phân biệt điện thế hoạt động và điện thế hưng phấn sau xinap.

Câu 9: ( 2 điểm)

a. Nêu hinh thức sinh sản hữu tính xuất hiện sớm nhất và đơn giản nhất? Nêu cơ chế của phương thức đó?

b. Nêu quá trình sinh tinh ở động vật bậc cao? Sự vận chuyển của tinh trùng từ ống sinh tinh lên túi tinh diễn ra như thế nào?

Câu 10: (2 điểm)      

a. Có người cho rằng: Bệnh viêm cầu thận có nguyên nhân và biểu hiện bệnh giống với bệnh suy thận. Theo em đúng hay sai? Giải thích?
b. Hãy nêu các loại bệnh do sự rối loạn hoạt động tuyến trên thận?

............Hết...............
HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC 11
	Câu
	ý
	Nội dung
	Điẻm

	1
	
	
	2.0

	
	a
	- Đa số cây trong môi trường khô hạn có lá bé nhỏ, lớp cutin dày. Khí khổng ít ,tập trung ở mặt dưới lá.

- Khí khổng ở lá cây vùng khô hạn được giấu kín và che phủ bằng các lông tơ mịn tạo thành các túi có không khí yên lặng chống lại sự bốc hơi nước tăng nhanh mỗi khi không khí chuyển động.

- Thân làm nhiệm vụ quang hợp:

         + Cây rụng lá vùng nhiệt đới vào mùa khô

         + Các cây sống ở sa mạc vì bị mất nước thường xuyên

- Một số loại cây khí khổng mở ban ngày, đóng ban đêm.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Rễ phát tín hiệu hóa học thu hút vi khuẩn Rhizobium. Sau đó ,vi khuẩn phát tín hiệu kích thích lông hút kéo dài và tạo ra  sợi nhiễm do sự lõm vào của màng sinh chất.

- Vi khuẩn xâm nhập trong sọi nhiễm . Tế bào vỏ rễ và trụ bì phân chia , túi chứa vi khuẩn nảy chồi vào tế bào vỏ từ sợ nhiễm phân nhánh hình thành thể khuẩn.

- Các vùng tác động của vỏ rễ và trụ bì tiếp tục phân chia rồi kết hợp với nhau tạo thành nốt sần.

- Nốt sần phát triển mô mạch. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	
	
	2.0

	
	a
	Các cơ sở:

-Thành phần sắc tố và enzim.

-Xúc tác cho qua trình tổng hợp và hoạt động của sắc tố và enzim.

-Ảnh hưởng tới tính thẩm thấu của màng tế bào.

-Thay đổi cấu tạo và điều chỉnh hoạt động của khí khổng. 

-Thay đổi độ lớn , số lượng cũng như cấu tạo giải phẫu của lá.

-Ảnh hưởng tới thời gian sống của cơ quan đồng hóa.
	0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Sự trao đổi chất crassulic ở thực vật là sự thích ứng hóa học của các cây mọng nước thuộc họ Crassulaceae để giảm bớt sự mất nước. 

- Ở các cây này, khí khổng chỉ mở vào ban đêm, khi không khí lạnh hơn và ấm hơn, CO2 tích tụ vào ban đêm được dùng trong quá trình quang hợp suốt ban ngày khi đó khí khổng vẫn đóng để ngăn chặn sự thoát hơi nước.
	0.25

0.25

	
	c
	Các biện pháp bảo quản và đối tượng của mỗi phương pháp:

- Bảo quản khô: thường sử dụng để bảo quản các loại hạt trong các kho lớn.

- Bảo quản lạnh: Phần lớn các loại thực phẩm , rau quả được bảo quản bằng cách này.

- Bảo quản trong nồng độ CO2 cao: phương pháp này có hiệu quả cao và có thể được áp dụng cho hầu hết các loại thực phẩm.
	0.25

0.25

0.25

	3
	
	
	2.0

	
	a
	*Nơi sản sinh của brassinosteroid: Có trong mọi mô thực vật

*Chức năng chủ yếu:

-Kích thích sự dãn nở tế bào

-Phân chia tế bào trong chồi

- Kích thích sinh trưởng rễ nồng độ thấp và ức chế sinh trưởng rễ nồng độ cao

- Kích thích sự phân hóa của xylem, ức chế sự phân hóa phloem

- Kích thích sự nảy mầm

- Kéo dài ống phấn
	0.25
0.25

0.25

0.25

	
	b
	*Giải thích 

-Thời gian chiếu sáng tới hạn là 9h nên độ dài đêm tối đa là 15h

Đây là cây ngắn ngày

-B1,b2, b3: thời gian che tối liên tục lớn hơn 15h nên không ra hoa

-B4: thời gian che tối liên tục nhỏ hơn 15h nên ra hoa 

=> Nên kết quả

b1.Không ra hoa

b2.Không ra hoa

b3.Không ra hoa

b4.Ra hoa
(Nêu kết quả và giải thích đúng mỗi ý ( b1,2,3,4) cho 0,25đ)


	0.25

0.25

0.25

0.25

	4
	
	
	2.0

	
	a
	- Cây bồ công anh tạo thành hạt không có giảm phân cũng như không có sự thụ tinh. 

- Thể bào tử trưởng thành ở dạng lưỡng bội, dạng đơn bội ít hơn. 

- Các bào tử lớn phát triển trong noãn chứa thể lưỡng bội thành nhân. 

- Một trong các nhân trong mỗi noãn trở thành 1 trứng và phát triển trực tiếp. Không có sự thụ tinh và trong phôi có cùng đặc tính di truyền với bố mẹ chúng.

- Đây là sinh sản vô giao
	0.25
0.25

0.25

0.25


	
	b
	*Cơ sở:

Sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh thay thế nguồn phitohoocmon của phôi hạt thì có kích thích sự sinh trưởng của bầu thành quả và khi đó sự hình thành của quả không qua thụ tinh nên quả được tạo ra không có hạt.

*Có 2 kiểu quả không hạt:

 -Quả được tạo nên không qua thụ tinh: Xảy ra nhờ sự kích thích của hạt phấn rơi trên núm nhụy nhưng không xảy ra quá trình thụ tinh.

-Quả không hạt được tạo nên qua thụ tinh sau đó phôi tiêu biến, không phát triển và có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp.

*Nguyên nhân:

Do hàm lượng auxin nội sinh cao ở trong bầu của chúng cho phép quả phát triển mà không cần hạt 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	5
	
	
	2.0

	
	a
	*Phân biệt

Hướng động

Ứng động

Vận động về 1 phía Đáp ứng lại tác động 1 phía

Vận động về nhiều phía Đáp ứng lại tác động nhiều phía

Vận động chậm

Vận động nhanh

Gồm: hướng sáng, hướng trọng lực, hướng nước, hướng hóa

Gồm: ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

*Có.

Phương thức tự vệ đó theo cơ chế sau:

Lá cây bị thương -> Hoocmon  -> Màng sinh chất  -> Gen tổng hợp  -> Chất độc : Côn trùng không ăn được lần sau  -> Chất khí: báo hiệu cho các cây khác
	0.25

0.25

0.25

0.5

	
	b
	*Phương pháp:

- Cắt mỏng: Dùng dao cắt vuông góc với tổ chức cơ quan những lát cắt thật mỏng

- Tẩy mẫu: Ngâm lát cắt trong nước Giaven khoảng 10-15p

- Rửa mẫu: 2 lần bằng nước để sạch Giaven

- Nhuộm mẫu: nhuộm bằng dung dịch lục metyl 1% trong 5p.( Có thể sử dụng xanh metyl nhưng khoảng 1-2s)

- Rửa mẫu

- Lên kính quan sát


	0.75

	6
	
	
	2.0

	
	a
	*Vai trò của HCl:

-Hoạt hóa pepsin 

-Tạo môi trường thuận lợi cho pepsin hoạt động

-Biến tính pr 

-Diệt khuẩn

-Đóng mở môn vị

-Kích thích tiết secretin và CCK

-Phá bỏ vỏ bọc quanh sợi cơ

(Nêu 6/7 ý được 0,75 đ)

*Sự tạo thành HCl:

- CO2 + H2O -> H2CO3 -> H+  +  HCO3-

-Sau đó:

         H+ đi vào tế bào niêm mạc ruột 

         HCO3- đi vào máu làm Cl-  đi ra ( hiện tượng trào clorit) , Cl- được vận chuyển tới tế bào niêm mạc ruột và ở đây xảy ra hiện tượng H+ + Cl-  ->HCl. 
	0.75
0.5


	
	b
	- Khi bị ngã xuống nước, lượng khí hòa tan trong nước rất kém, nên lượng khí cung cấp cho cơ thể ít. 

- Nước tràn vào làm tắc đường dẫn khí nên không có O2 cung cấp cho cơ thể, đặc biệt là các tế bào não nên 1 số tế bào não chết làm mất 1 số đường dây liên hệ giữa các tế bào não tạo nên chứng hay quên. 

- Tế bào cơ vẫn có O2 và thực hiện quá trình hô hấp kỵ khí tạo nên 1 ít ATP cung cấp cho cơ thể nên hệ vận động và hệ sinh dưỡng vẫn có thể duy trì nên kịp thời cứu vẫn có thể sống được.
	0.25

0.25

0.25

	7
	
	
	2.0

	
	a
	- Sinh : Tiền nguyên hồng cầu( nhân to) -> Nguyên hồng cầu ưa base -> Nguyên hồng cầu đa sắc-> Nguyên hồng cầu ưa axit -> hồng cầu lưới -> hồng cầu -> vào máu ngoại vi.

- Phá huỷ: Trong máu ngoại vi hồng cầu tồn tại khoảng 4 tháng -> rời khỏi máu bị các đại thực bào của lách, gan và tuỷ xương thực bào và phá huỷ.( tốc độ hồng cầu bị phá huỷ bằng tốc độ hồng cầu được hình thành-> số lượng hồng cầu trong máu ngoại vi là hằng số) 

	0.5

0.5

	
	b
	Vì: 

- Khi hồng cầu bị phá huỷ, phần nhân Hem được phân giả thành Fe3+ và biliverdin-> bị khử thành bilirubin-> được giải phóng vào huyết tương rồi vận chuyển đến gan-> ruột -> ra ngoài.

- Ở trẻ sơ sinh do gan của đứa trẻ chưa đủ để bài xuất bilirubin-> gây hiện tượng vàng da và bilirubin dự lại cho đến khi gan của đứa trẻ đủ khả năng bài xuất bilirubin


	0.5

0.5

	8
	
	
	

	
	
	Phân biệt:

Điện thế hoạt động

Điện thế hưng phấn sau xinap

Xuất hiện khi đạt ngưỡng kích thích bằng sự khử cực , đảo cực và tái phân cực do kênh Na+ mở rồi đóng , tiếp theo là kênh K+ mở

Xuất hiện với bất kỳ kích thích nào , không cần ngưỡng do kênh Na+ và K+ mở đồng thời gây khử cực

Tuân theo quy luật tất cả hoặc không

Kích thích càng mạnh , biên độ càng cao

Giữ nguyên điện thế suốt chiều dài sợi trục một khi đã xuất hiện

Điện thế giảm dần khi càng xa điểm kích thích

Có thời gian trơ

Không có thời gian trơ


	0.25

0.25

0.25

0.25
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	2.0

	
	a
	-Đây là hình thức tiếp hợp ở trùng có lông bơi

*Cơ chế:

-Ở các loài trùng có lông bơi có 2 loại nhân: nhân bé và nhân lớn

-Nhân lớn tiêu biến -> Nhân bé giảm phân 2 lần liên tiếp –>  4 tiền nhân -> 3 tiền nhân tiêu biến , còn 1 tiền nhân -> nguyên phân -> 2 tiền nhân mới( n) gồm 1 tiền nhân định cư và 1 tiền nhân di động -> tiền nhân di động dc từ cá thể này sang cá thể kia -> kết hợp với nhân định cư -> nhân kết hợp-> nguyên phân 3 lần -> 4 nhân lớn và 4 nhân bé -> sinh sản vô tính tạo 4 cá thể mới.
	0.25
0.75

	
	b
	*Quá trình sinh tinh:

- Tinh nguyên bào trên thành ống sinh tinh nguyên phân nhiều lần để tạo ra tinh nguyên bào mới

- Tinh nguyên bào lưỡng bội nằm ở lớp ngoài cùng của ống sinh tinh nguyên phân không ngừng tạo ra các tinh bào bậc I 

- Mỗi tinh bào bậc I giảm phân  tạo 2 tinh tử

- Nhờ tế bào Sectoli trong tinh hoàn, các tinh tử biệt hóa thành tinh trùng 

* Sự vận chuyển:

- Tinh trùng được chuyển từ ống sinh tinh lên mào tinh hoàn nhờ áp lực cao do sự sản sinh liên tục các tinh trùng mới trong ống sinh tinh

 - Tinh trùng dự trữ trong mào tinh hoàn , tại đây tinh trùng được thành thục hoàn toàn

- Phần lớn tinh trùng chuyển từ mào tinh lên túi tinh    


	0.5
0.5
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	2.0

	
	a
	* Sai, 
Vì:

- Bệnh viêm cầu thận

+ NN: Nhiễm quẩn đường tiết niệu, dị ứng, ngộ độc

+ Biểu hiện: Đi tiểu ra máu

+ Cách chữa: Vệ sinh sạch sẽ. Dùng thuốc diệt khuẩn, co tế bào quản cầu

- Bệnh suy thận: 

+ NN: Thận làm việc quá mức.

+ Biểu hiện: Tiểu nhiều lần, đau lưng, mệt mỏi, thiếu máu.

+ Cách chữa: Chạy thân, ghép thận


	0.25
0.5

0.5

	
	b
	-Bệnh Addison: do thiếu hụt 2 hoocmon androgen và cortizon 

-Hội chứng Cushing : do u vỏ tuyến trên thận hoặc do u tế bào tiết ACTH của tuyến yên gây tăng tiết cortizon 

-Hội chứng nam hóa: do sự tăng tiết androgen

-Hội chứng kém mẫn cảm với androgen


	0.25
0.25

0.25
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